	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG LÝ TỰ TRỌNG NĂM 2025
***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2024



DANH SÁCH
100 cán bộ Đoàn đề xuất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025

	TT
 
	Đơn vị
 
	Họ và tên
 
	Năm sinh
	Dân tộc
 
	Chức vụ, đơn vị công tác 
 

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	Cao Bằng
	Lý Thị Mừng
	 
	1992
	Nùng
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

	2
	Cao Bằng
	Bế Thùy Trinh
	 
	1991
	Tày
	Phó Bí thư Đoàn trường THPT thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	3
	Bắc Kạn
	Nông Xuân Trường 
	1995
	 
	Tày
	Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn

	4
	Bắc Kạn
	Nguyễn Minh Phương
	 
	1994
	Tày
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

	5
	Thái Nguyên
	Trần Thị Quỳnh Trang
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên

	6
	Tuyên Quang
	Trần Hoài Nam
	1994
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thái Long, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang

	7
	Điện Biên
	Cà Mai Tân
	1990
	 
	Thái
	Bí thư Đoàn Trường THPT Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

	8
	Điện Biên
	Hoàng Văn Định
	1990
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

	9
	Điện Biên
	Trần Anh Ninh
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

	10
	Hoà Bình
	Bùi Liêm Thanh
	1997
	 
	Mường
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

	11
	Sơn La
	Trịnh Thu Huyền
	 
	1992
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Bắc, tỉnh Sơn La

	12
	Sơn La
	Phạm Hoài Thu 
	 
	1990
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La

	13
	Lai Châu
	Mai Thị Thuận
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Lai Châu

	14
	Yên Bái
	Phạm Thị Phương
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Đoàn Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

	15
	Yên Bái
	Mai Thu Hương
	 
	1995
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

	16
	Hải Phòng
	Hà Thị Minh Châu
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Lê Chân, TP Hải Phòng

	17
	Hải Phòng
	Phạm Sỹ Tấn
	1991
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn Khai thác - Nghiệp vụ, Viện Nghiên cứu Hải sản, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

	18
	Hà Nội
	Nguyễn Vũ Lê Linh
	1995
	 
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội

	19
	Hà Nội
	Trương Thị Quỳnh Anh
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

	20
	Hà Nội
	Đinh Ngọc Thanh
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tây Hồ, TP Hà Nội

	21
	Hà Nội
	Nguyễn Anh Tuấn
	1998
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

	22
	Hà Nội
	Hoàng Ngọc Ánh
	1994
	 
	Tày
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y tế công cộng, TP Hà Nội

	23
	Hà Nam
	Hoàng Văn Long
	1991
	 
	Kinh
	Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Hà Nam

	24
	Hưng Yên
	Lương Ngọc Thuấn
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

	25
	Nam Định
	Trịnh Thị Lương
	 
	1992
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

	26
	Thái Bình
	Phạm Tuấn Đạt
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Thái Bình

	27
	Ninh Bình
	Vũ Văn Ninh
	1991
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

	28
	Phú Thọ
	Kim Thị Hải Yến
	 
	1991
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

	29
	Bắc Giang
	Nguyễn Thị Xoan
	 
	1992
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

	30
	Vĩnh Phúc
	Nguyễn Thị Vân
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

	31
	Quảng Ninh
	Đào Thị Mai Thịnh
	 
	1993
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

	32
	Quảng Ninh
	Phạm Văn Hạnh
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, tỉnh Quảng Ninh

	33
	Bắc Ninh
	Nguyễn Trọng Thăng
	1991
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

	34
	Thanh Hóa
	Lê Anh Tuấn
	1991
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ chí Minh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

	35
	Nghệ An
	Nguyễn Hồ Mạnh
	1992
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An

	36
	Hà Tĩnh
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	 
	2007
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn 12A6, Đoàn trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

	37
	Quảng Bình
	Trần Thị Viễn
	 
	1993
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

	38
	Quảng Bình
	Nguyễn Thị Lệ Hương
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

	39
	Quảng Trị
	Cao Tất Linh
	1990
	 
	Kinh
	Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Quảng Trị

	40
	Huế
	Nguyễn Gia Bình
	1992
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

	41
	Huế
	Trần Anh Tiến
	1991
	 
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên  Huế

	42
	Đắk Lắk
	Đỗ Thị Kim Ngọc
	 
	1992
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

	43
	Đắk Lắk
	Nguyễn Thị Ngọc
	 
	1993
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

	44
	Đắk Lắk
	Phan Mạnh Tiến
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn trường THPT Thực hành Cao Nguyên, ĐH Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk

	45
	Đắk Nông
	Nguyễn Thị Hồng
	 
	1991
	Kinh
	 Bí thư Chi đoàn Trường TH&THCS Nguyễn Du, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

	46
	Gia Lai
	Rơ Mah H' Dịu
	 
	1996
	Jrai
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

	47
	Lâm Đồng
	Đặng Nguyễn Hải Đăng
	1993
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

	48
	Kon Tum
	Đặng Thị Hoa
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học số 2 Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

	49
	Bình Định
	Nguyễn Tiến Hòa
	1993
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

	50
	Bình Định
	Bùi Ngọc Thanh
	1992
	 
	Mường
	Bí thư Chi đoàn thôn K2, xã  Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

	51
	Đà Nẵng
	Lê Thị Hồng Tuyết
	 
	1994
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

	52
	Đà Nẵng
	Lê Thế Toàn
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn Trường THPT Sơn Trà, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

	53
	Khánh Hòa
	Nguyễn Thăng Long
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa

	54
	Khánh Hòa
	Trần Mạnh Cường
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khánh Việt, tỉnh Khánh Hoà

	55
	Phú Yên
	Nguyễn Xuân Quý
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư chi đoàn cơ sở Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên

	56
	Quảng Nam
	Nguyễn Thị Hoàng My
	
	[bookmark: _GoBack]1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

	57
	Quảng Ngãi
	Trần Thị Mỹ Lệ
	 
	1994
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Trà Bồng, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

	58
	Ninh Thuận
	Trần Ngọc Thịnh 
	1994
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn IV, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

	59
	Bình Dương
	Phan Tấn Lực
	1991
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn Giảng viên Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

	60
	Bình Dương
	Nguyễn Minh Đạt
	1991
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TN Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

	61
	Đồng Nai
	Nguyễn Thành Hiệp
	1995
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Hòa Bình, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

	62
	Đồng Nai
	Lê Thị Mai Thi
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Phú Lập, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

	63
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hoài Bảo
	1991
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

	64
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Mai Thanh Tuyền
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh

	65
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Trần Anh Vũ
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

	66
	 Bình Thuận
	Nguyễn Thị Hảo
	 
	1995
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn Trường Mẫu giáo Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

	67
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trần Thị Kim Khánh
	 
	1992
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	68
	Tây Ninh
	Nguyễn Thị Cúc
	 
	1990
	Kinh
	 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

	69
	Tây Ninh
	Hồ Tường Vy
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

	70
	An Giang
	Vũ Cao Vĩnh
	1995
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

	71
	An Giang
	Trần Thị Huệ
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

	72
	Bạc Liêu
	Dương Quốc Đỉnh
	1997
	 
	Kinh
	 Bí thư Chi đoàn An ninh điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu

	73
	Cà Mau 
	Trần Thị Muội 
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

	74
	Cần Thơ
	Vũ Tấn Thọ
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn trường Đại học Y Dược Cần Thơ

	75
	Hậu Giang
	Trần Đăng Nhân
	1993
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

	76
	Kiên Giang 
	Trần Như Ý
	1993
	 
	Kinh 
	Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Xà Lực, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang

	77
	Kiên Giang 
	Nguyễn Trường An
	1990
	 
	Kinh 
	Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang.

	78
	Sóc Trăng
	Nguyễn Ngọc Trang
	 
	1994
	Kinh
	Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng

	79
	Bến Tre
	Nguyễn Trường Chinh
	1995
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

	80
	Bến Tre
	Lê Thanh Hùng
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

	81
	Đồng Tháp
	Nguyễn Minh Trung 
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

	82
	Long An
	Nguyễn Minh Tâm
	1995
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

	83
	Long An
	Nguyễn Anh Vũ 
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

	84
	Tiền Giang
	Nguyễn Thành Đạt
	1991
	 
	Kinh
	Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang

	85
	Tiền Giang
	Phan Thị Tuyết Nhung
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

	86
	Vĩnh Long
	Nguyễn Trường Xuân 
	1991
	 
	Kinh
	 Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Long

	87
	Vĩnh Long
	Lê Thị Hồng Tuyến 
	 
	1997
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Lưu Văn Liệt, tỉnh Vĩnh Long

	88
	Trà Vinh
	Đỗ Anh Đạt
	1994
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn Trường Kinh tế, Luật, Đoàn Trường Đại học Trà Vinh

	89
	Trà Vinh
	Lê Minh Thư 
	 
	1990
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

	90
	Ban TN CAND
	Hồ Văn Phong
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn trường Đại học An ninh nhân dân, Bộ Công an

	91
	Ban TN CAND
	Phùng Anh Tuấn
	1992
	 
	Kinh
	Phó Bí thư Đoàn Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an

	92
	Ban TN CAND
	Lê Hữu Vượng
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn cơ sở Trại giam Xuân Phước, Cục C10, Bộ Công an

	93
	Ban TNQĐ
	Lê Đức Anh    
	1997
	 
	Kinh 
	Phó Bí thư đoàn cơ sở Lữ đoàn 299, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

	94
	Ban TNQĐ
	Trần Thanh Tùng
	1992
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn phòng Thời sự Truyền hình, Trung tâm PT-TH Quân đội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

	95
	Đoàn Khối CQ
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	 
	1992
	Kinh 
	Biên tập viên, Bí thư Đoàn Nhà xuất chính trị quốc gia Sự thật 

	96
	Đoàn Khối CQ
	Lê Minh Đức
	 
	1991
	Kinh
	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	97
	Đoàn Khối DN
	Nguyễn Thị Lan Phương
	 
	1990
	Kinh 
	Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

	98
	Đoàn Khối DN
	Dương Nhật Hoàng
	1991
	 
	Kinh 
	Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

	99
	Đoàn Khối DN
	Phạm Văn Dương
	1990
	 
	Kinh
	Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Than Khe Chàm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

	100
	Trung tâm Hỗ trợ TTN VN
	Mao Xuân Lộc 
	1996
	 
	Kinh
	Bí thư Chi đoàn 8, Đoàn cơ sở E31, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an



